
1. Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với người lao động 

1.1. Trình tự, cách thức, thời gian giải quyết 

TT 
Trình tự thực 

hiện 
Cách thức thực hiện Thời gian giải quyết 

Ghi 

chú 

Bước 

1 

Nộp hồ sơ thủ 

tục hành chính 

Người lao động có nhu cầu vay vốn từ Quỹ lập hồ sơ vay vốn 

gửi trực tiếp tại Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương nơi thực 

hiện dự án. 

Sáng: từ 07 giờ đến 11 

giờ 30 phút; Chiều: từ 

13 giờ 30 phút đến 17 

giờ của các ngày làm 

việc. 

 

Bước 

2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ thủ 

tục hành chính 

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy 

đủ của hồ sơ. 

a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy 

định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

b) Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải 

nêu rõ lý do. 

c) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ 

tiếp nhận hồ sơ thực hiện giải quyết theo quy trình. 

Chuyển ngay hồ sơ tiếp 

nhận trực tiếp trong 

ngày làm việc (không để 

quá 03 giờ làm việc) 

hoặc chuyển vào đầu giờ 

ngày làm việc tiếp theo 

đối với trường hợp tiếp 

nhận sau 15 giờ hàng 

ngày. 

 

Bước 

3 

Giải quyết thủ 

tục hành chính 

Kể từ ngày nhận hồ sơ vay vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội 

địa phương tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện nơi thực hiện dự án phê duyệt. 
15 ngày, trong đó: 

 

1. Tiếp nhận hồ sơ 0,5 ngày  
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1.2. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ 

2. Giải quyết hồ sơ 14,5 ngày  

- Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương (Chi nhánh Ngân 
hàng Chính sách xã hội hoặc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính 
sách xã hội). 

4,5 ngày 

 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ 
sơ trình duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực 
hiện dự án xem xét, phê duyệt. Nếu không ra quyết định phê 
duyệt thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do đề Ngân hàng 
Chính sách xã hội địa phương nơi thực hiện dự án thông báo 
cho người vay. 

05 ngày làm việc 

 

Bước 

4 

Trả kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính 

Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả thực hiện như sau: 

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trước qua tin nhắn, thư 

điện tử, điện thoại hoặc qua mạng xã hội được cấp có thẩm quyền 

cho phép đối với hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trước thời hạn 

quy định. 

- Cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại  Ngân 

hàng Chính sách xã hội địa phương nơi thực hiện dự án. 

Thời gian trả kết quả: Sáng: từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; 

Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ của các ngày làm việc. 

0,5 ngày 
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- Giấy đề nghị vay vốn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nơi thực hiện dự án theo Mẫu số 1 ban hành kèm 

theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP; 

- Bản sao của một trong các loại giấy tờ: Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và 

thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong trường hợp Ngân hàng Chính sách xã hội không thể khai 

thác được thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

1.3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân (người lao động). 

1.4. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

- Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương (Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc Phòng Giao dịch Ngân hàng 

Chính sách xã hội); 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

1.5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Hồ sơ vay vốn hoặc thông báo bằng văn bản đối 

với trường hợp không đủ điều kiện vay vốn. 

1.6. Phí, lệ phí: không. 

1.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

Giấy đề nghị vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP). 

1.8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

- Yêu cầu: dự án thuộc nguồn vốn do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý. 

- Điều kiện: cá nhân có nhu cầu vay vốn đáp ứng các điều kiện sau đây: 

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

+ Có nhu cầu vay vốn để tự tạo việc làm hoặc thu hút thêm lao động có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền nơi thực hiện dự án; 
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+ Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án. 

1.9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội; 

- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc 

gia về việc làm; 

- Điều 1 Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; 

- Điều 1 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 

1.10. Lưu hồ sơ (ISO) 

Thành phần hồ sơ lưu Bộ phận lưu trữ Thời gian lưu 

- Như mục 1.2; 

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính hoặc Văn bản trả lời của đơn 

vị đối với hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, điều kiện. 

Ngân hàng Chính sách xã hội 

địa phương và Cơ quan thực 

hiện dự án cấp Tỉnh 

Từ 05 năm, sau đó 

chuyển hồ sơ đến 

kho lưu trữ của 

Tỉnh. 

Các biểu mẫu theo Khoản 1, Điều 9, Thông tư số 01/2018/TT-

VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính. 
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Mẫu số 1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM, DUY TRÌ  

VÀ MỞ RỘNG VIỆC LÀM 

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội …… 

 

Họ và tên: ........................................................... Ngày, tháng, năm sinh:…./…/….. 

Dân tộc: ......................................... Giới tính: ........................................................... 

Số CCCD/CMND: .................................................................................................... 

Ngày cấp: .................................... Nơi cấp: ............................................................... 

Nơi thường trú hoặc nơi tạm trú(1): ............................................................................ 

Điện thoại: ................................................................................................................ 

Thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có): 

□ Người khuyết tật theo Giấy xác nhận khuyết tật số………………… do Ủy ban 
nhân dân xã ……….. cấp ngày ………….. 

□ Người dân tộc thiểu số ………… đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - 
xã hội đặc biệt khó khăn 

Tôi có nhu cầu vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm để thực hiện dự án: 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

Nơi thực hiện dự án: ................................................................................................. 

................................................................................................................................... 

Số người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm: ... người, 
trong đó: 

- Lao động nữ (nếu có): ................................................................................... người 

- Lao động là người khuyết tật (nếu có): .......................................................... người 

- Lao động là người dân tộc thiểu số (nếu có): ................................................. người 

Vốn thực hiện dự án: ................................................................................ đồng, trong đó: 
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- Vốn tự có: ....................................................................................................... đồng 

Đề nghị ngân hàng cho vay số tiền: .................................................................. đồng 

(Bằng chữ:............................................................................................................... ) 

để dùng vào việc: .................................................................. , cụ thể như sau: 

STT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN VAY SỐ LƯỢNG THÀNH TIỀN (đồng) 

        

        

        

Thời hạn vay: ............................. tháng Trả gốc: ................... Trả lãi: ....................... 

Tôi cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng thời hạn, 
nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

  

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ 
TRẤN ………………. 

Ông/bà: …………………………… 

Có dự án được thực hiện tại địa phương. 

..., ngày... tháng... năm ... 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

…., ngày ... tháng... năm ... 
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ VAY VỐN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 


